
DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐOẠT GIẢI CUỘC THI KHKT CẤP TỈNH DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC, NĂM HỌC 2023-2024

STT Tên dự án Lĩnh vực
 dự thi Họ và tên thí sinh Trường Huyện/thành phố Giải

1 Điều chế gel trị mụn từ dịch chiết lá Lốt Hoá Sinh Nguyễn Phương Thúy Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Nhất

1 Điều chế gel trị mụn từ dịch chiết lá Lốt Hoá Sinh Trương Trịnh Bảo Trân Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Nhất

2 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nhận diện khối u
não người trên ảnh MRI Hệ thống nhúng Đinh Minh Đức Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Nhất

2 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào nhận diện khối u
não người trên ảnh MRI Hệ thống nhúng Nguyễn Đình Tuệ Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Nhất

3 Ứng dụng IOT và trí tuệ nhân tạo để phân loại và
đề xuất các loại cây trồng phổ biến tỉnh Kon Tum Hệ thống nhúng Trịnh Văn Thành Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Nhất

3 Ứng dụng IOT và trí tuệ nhân tạo để phân loại và
đề xuất các loại cây trồng phổ biến tỉnh Kon Tum Hệ thống nhúng Mai Anh Hoàng Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Nhất

4 Máy khắc laser Kĩ thuật cơ khí Nguyễn Phúc Quân Trường THPT Kon Tum Kon Tum Nhất
4 Máy khắc laser Kĩ thuật cơ khí Võ Hoàng Phúc Trường THPT Kon Tum Kon Tum Nhất
5 Ghế thông minh hỗ trợ người già Kĩ thuật cơ khí Y Kim Yến Trường TH&THCS Ngok Bay Kon Tum Nhất
5 Ghế thông minh hỗ trợ người già Kĩ thuật cơ khí A Wi Trường TH&THCS Ngok Bay Kon Tum Nhất

6 Nghiên cứu tổng hợp dầu tẩy trang từ nguồn
nguyên liệu thiên nhiên: Trà xanh, dầu dừa

Y sinh và khoa học
sức khoẻ Thân Thạch Thảo Anh Trường THPT Kon Tum Kon Tum Nhì

6 Nghiên cứu tổng hợp dầu tẩy trang từ nguồn
nguyên liệu thiên nhiên: Trà xanh, dầu dừa

Y sinh và khoa học
sức khoẻ Thân Thạch Huyền Anh Trường THPT Kon Tum Kon Tum Nhì

7 Thuốc trừ sâu sinh học chiết xuất từ lá cây cỏ Lào
(Chromolaena odorata) Khoa học thực vật Đào Thiên Kiệt Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Nhì

7 Thuốc trừ sâu sinh học chiết xuất từ lá cây cỏ Lào
(Chromolaena odorata) Khoa học thực vật Hoàng Nguyễn Ngọc

Hân Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Nhì

8
Kĩ năng quản lí trí tuệ cảm xúc của học  sinh
THCS và THPT THCS và THPT Liên Việt Kon
Tum. Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội và
hành vi Lê Cao Bảo Ngọc Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Nhì

8
Kĩ năng quản lí trí tuệ cảm xúc của học  sinh
THCS và THPT THCS và THPT Liên Việt Kon
Tum. Thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội và
hành vi Lê Văn Hoà Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Nhì

9 Giáo dục tình yêu biển đảo cho học sinh THCS ở
thành phố Kon Tum thông qua  ấn phẩm số.

Khoa học xã hội và
hành vi Đặng Nguyên Khôi Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Nhì
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9 Giáo dục tình yêu biển đảo cho học sinh THCS ở
thành phố Kon Tum thông qua  ấn phẩm số.

Khoa học xã hội và
hành vi Trương Việt Thy Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Nhì

10
Giải pháp giữ gìn, phát triển truyền thống yêu
nước  của xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon
Tum đối với HS trường THPT Nguyễn Du

Khoa học xã hội và
hành vi Phan Thị Ánh Ngọc Trường THPT Nguyễn Du Kon Tum Nhì

10
Giải pháp giữ gìn, phát triển truyền thống yêu
nước  của xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon
Tum đối với HS trường THPT Nguyễn Du

Khoa học xã hội và
hành vi Võ Ngọc Như Ý Trường THPT Nguyễn Du Kon Tum Nhì

11 Quảng bá địa điểm du lịch huyện Đăk Glei, tỉnh
Kon Tum

Khoa học xã hội và
hành vi Vũ Huỳnh Bảo Ngọc Trường THCS Đăk Pék Đăk Glei Nhì

11 Quảng bá địa điểm du lịch huyện Đăk Glei, tỉnh
Kon Tum

Khoa học xã hội và
hành vi Ngô Đình Xuân Trường Trường THCS Đăk Pék Đăk Glei Nhì

12 Nghiên cứu sản xuất dầu xoa bóp giảm đau xương
khớp từ tinh dầu lá ngải cứu và nha đam Hoá Sinh Nguyễn Thị Mỹ Diệu Trường THPT Lê Lợi Kon Tum Nhì

12 Nghiên cứu sản xuất dầu xoa bóp giảm đau xương
khớp từ tinh dầu lá ngải cứu và nha đam Hoá Sinh Nguyễn Ngọc Dương Trường THPT Lê Lợi Kon Tum Nhì

13
Hệ thống điều khiển máy phun sương và hệ thống
tưới tự động thông minh cảm biến độ ẩm nhiệt độ
tại nơi trồng cây dựa trên công nghệ 4.0

Kĩ thuật cơ khí Võ Văn Khánh Duy Trường THCS và THPT Liên Việt Kon
Tum Kon Tum Nhì

14 Mạch điện tự động điều khiển các thiết bị điện
trong phòng học Năng lượng Vật lí Thái Hương Giang Trường THPT Trường Chinh Kon Tum Nhì

14 Mạch điện tự động điều khiển các thiết bị điện
trong phòng học Năng lượng Vật lí Nguyễn Sáng Trường THPT Trường Chinh Kon Tum Nhì

15 Hệ thống tưới thông minh đảm bảo độ ẩm, nhiệt
độ, ánh sáng phù hợp với cây trồng. Hệ thống nhúng Phan Trung Kiên Trường THPT Quang Trung Kon Tum Nhì

15 Hệ thống tưới thông minh đảm bảo độ ẩm, nhiệt
độ, ánh sáng phù hợp với cây trồng. Hệ thống nhúng Nguyễn Đình Khải Trường THPT Quang Trung Kon Tum Nhì

16 Hệ thống trồng rau thông minh trong các hộ gia
đình

Hệ thống nhúng Phạm Mai Bảo Quyên Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Nhì
16 Hệ thống trồng rau thông minh trong các hộ gia

đình
Hệ thống nhúng Võ Thị Mỹ Tâm Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Nhì

17 Thiết bị tập phục hội chức năng Kĩ thuật cơ khí Y Sắc Trường PT DTNT Sa Thầy Sa Thầy Nhì
17 Thiết bị tập phục hội chức năng Kĩ thuật cơ khí A Danh Trường PT DTNT Sa Thầy Sa Thầy Nhì
18 Máy lọc không khí Kĩ thuật cơ khí Nguyễn Tuyết Nga Trường THPT Kon Tum Kon Tum Nhì
18 Máy lọc không khí Kĩ thuật cơ khí Khiếu Minh Quân Trường THPT Kon Tum Kon Tum Nhì

19 Ứng dụng điều khiển trò chơi điện tử hỗ trợ phục
hồi chức năng vận động bằng nhận diện hình ảnh Hệ thống nhúng Nguyễn Thị Thanh

Nhàn Trường THPT Kon Tum Kon Tum Nhì

20 Sử dụng vi khuẩn Lăctic ủ chua thân, lá cây ngô
làm thức ăn cho gia súc. Vi sinh Trần Quang Huy Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Nhì

STT Tên dự án Lĩnh vực
 dự thi Họ và tên thí sinh Trường Huyện/thành phố Giải
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20 Sử dụng vi khuẩn Lăctic ủ chua thân, lá cây ngô
làm thức ăn cho gia súc. Vi sinh U Minh Tuấn Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Nhì

21 Ứng dụng bột lá gòn, bột vỏ bời lời kết dính và
làm nổi thức ăn cho cá Khoa học thực vật Huỳnh Xuân Bách Trường THPT Duy Tân Kon Tum Nhì

21 Ứng dụng bột lá gòn, bột vỏ bời lời kết dính và
làm nổi thức ăn cho cá Khoa học thực vật Trần Ngọc Huy Trường THPT Duy Tân Kon Tum Nhì

22 Hệ thống lọc nước kết hợp lọc thô và lọc tinh Kĩ thuật môi trường Nguyễn Đức Phát Trường THCS Thị trấn Đăk Glei Đăk Glei Nhì
22 Hệ thống lọc nước kết hợp lọc thô và lọc tinh Kĩ thuật môi trường Lý Lê Bảo Trung Trường THCS Thị trấn Đăk Glei Đăk Glei Nhì

23 Vải vụn nở hoa - Hướng đến môi trường xanh Khoa học xã hội và
hành vi

Nguyễn Hoàng Tiểu
Băng Băng Trường THPT Duy Tân Kon Tum Nhì

23 Vải vụn nở hoa - Hướng đến môi trường xanh Khoa học xã hội và
hành vi

Nguyễn Tân Xuân
Phương Trường THPT Duy Tân Kon Tum Nhì

24 Xây dựng văn hóa đọc trên nền tảng thư viện số
4.0

Khoa học xã hội và
hành vi Đinh Thanh Hà Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Nhì

24 Xây dựng văn hóa đọc trên nền tảng thư viện số
4.0

Khoa học xã hội và
hành vi Bùi Nguyễn Yến Ny Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Nhì

25 Đánh thức nhạc cụ cổ của đồng bào các dân tộc
thiểu số bản địa ở Kon Tum

Khoa học xã hội và
hành vi A Mai Khao Trường THPT Trường Chinh Kon Tum Nhì

25 Đánh thức nhạc cụ cổ của đồng bào các dân tộc
thiểu số bản địa ở Kon Tum

Khoa học xã hội và
hành vi Y Ngọc Khê Trường THPT Trường Chinh Kon Tum Nhì

26 Trải nghiệm hành trình của giọt cà phê Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Thị Ngọc Hà Trường TH-THCS xã Hà Mòn Đăk Hà Ba

26 Trải nghiệm hành trình của giọt cà phê Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Ngân Mai Chi Trường TH-THCS xã Hà Mòn Đăk Hà Ba

27 Giữ gìn nét đẹp văn hoá Kon Tum qua bảo tàng
thực tế áo

Khoa học xã hội và
hành vi Hoàng Khánh Nhi Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Ba

27 Giữ gìn nét đẹp văn hoá Kon Tum qua bảo tàng
thực tế áo

Khoa học xã hội và
hành vi Lê Nguyễn Trung Sơn Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Ba

28 Sổ tay du lịch Tu Mơ Rông Khoa học xã hội và
hành vi Y Trạm Trường THCS Đăk Tờ Kan Tu Mơ Rông Ba

28 Sổ tay du lịch Tu Mơ Rông Khoa học xã hội và
hành vi Y Trình Diệu Linh Trường THCS Đăk Tờ Kan Tu Mơ Rông Ba

29
Lưu giữ - phát huy vũ điệu Xoang nghi thức cho
học sinh người dân tộc Xê đăng tại trường THCS
xã Ngọk Réo

Khoa học xã hội và
hành vi Y Kì Phụng Trường THCS xã Ngọk Réo Đăk Hà Ba

29
Lưu giữ - phát huy vũ điệu Xoang nghi thức cho
học sinh người dân tộc Xê đăng tại trường THCS
xã Ngọk Réo

Khoa học xã hội và
hành vi Y Thiện Mẫn Trường THCS xã Ngọk Réo Đăk Hà Ba

STT Tên dự án Lĩnh vực
 dự thi Họ và tên thí sinh Trường Huyện/thành phố Giải
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30 Nâng cao năng lực tự chủ trong việc nhận diện tác
hại của thuốc lá điện tử để hạn chế và ngăn chặn

Khoa học xã hội và
hành vi Trần Thị Thảo Uyên Trường THPT Ngô Mây Kon Tum Ba

30 Nâng cao năng lực tự chủ trong việc nhận diện tác
hại của thuốc lá điện tử để hạn chế và ngăn chặn

Khoa học xã hội và
hành vi Trương Anh Thư Trường THPT Ngô Mây Kon Tum Ba

31 Thiết kế Boardgame hỗ trợ phát triển văn hóa đọc
cho học sinh THPT

Khoa học xã hội và
hành vi Đỗ Anh Thy Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Ba

31 Thiết kế Boardgame hỗ trợ phát triển văn hóa đọc
cho học sinh THPT

Khoa học xã hội và
hành vi Lê Nguyễn Hải Yến Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Ba

32
Nghiên cứu quy trình tinh chế tinh bột từ phụ
phẩm hạt mít, sử dụng chế biến đất nặn và một số
thực phẩm khác

Hoá Sinh Tô Duy Chân Trường THPT Duy Tân Kon Tum Ba

32
Nghiên cứu quy trình tinh chế tinh bột từ phụ
phẩm hạt mít, sử dụng chế biến đất nặn và một số
thực phẩm khác

Hoá Sinh Bùi Thanh Trúc Trường THPT Duy Tân Kon Tum Ba

33 Xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình ở huyện Đắk
Hà bằng phương pháp nuôi trùn quế lai Hoá Sinh Phan Hoàng Bảo Thy Trường THPT Trần Quốc Tuấn Đăk Hà Ba

33 Xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình ở huyện Đắk
Hà bằng phương pháp nuôi trùn quế lai Hoá Sinh Nguyễn Thị Hà Vi Trường THPT Trần Quốc Tuấn Đăk Hà Ba

34 Thiết bị cảnh báo an toàn khi đi xe điện, xe máy. Hệ thống nhúng Vũ Trần Quang Vinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn Đăk Hà Ba
34 Thiết bị cảnh báo an toàn khi đi xe điện, xe máy. Hệ thống nhúng Nguyễn Quang Trung Trường THPT Trần Quốc Tuấn Đăk Hà Ba
35 Quả cầu thoát hiểm trên tàu, ghe biển Kĩ thuật cơ khí Nguyễn Trần Phi Long Trường THPT Kon Tum Kon Tum Ba
35 Quả cầu thoát hiểm trên tàu, ghe biển Kĩ thuật cơ khí Lê Hữu Nghĩa Trường THPT Kon Tum Kon Tum Ba
36 Xe vận chuyển đa năng Kĩ thuật cơ khí Huỳnh Hoàng Mai Trường THPT Quang Trung Kon Tum Ba
36 Xe vận chuyển đa năng Kĩ thuật cơ khí Nguyễn Ngọc Hoàng

Anh Trường THPT Quang Trung Kon Tum Ba
37 Hệ thống ăn, uống tự động cho vật nuôi hộ gia

đình
Kĩ thuật cơ khí Nguyễn Tấn Dũng Trường TH-THCS Đắk Xú Ngọc Hồi Ba

37 Hệ thống ăn, uống tự động cho vật nuôi hộ gia
đình

Kĩ thuật cơ khí Nguyễn Văn Dương Trường TH-THCS Đắk Xú Ngọc Hồi Ba

38 Ứng dụng IOT vào việc quản lý viên chức và học
sinh trong nhà trường Hệ thống nhúng Hoàng Minh Tuấn Trường THPT NGuyễn Văn Cừ Đăk Tô Ba

38 Ứng dụng IOT vào việc quản lý viên chức và học
sinh trong nhà trường Hệ thống nhúng Nguyễn Tiến An Trường THPT NGuyễn Văn Cừ Đăk Tô Ba

39 Ngôi nhà tiện ích Kĩ thuật cơ khí Võ Gia Phát Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà Ba
39 Ngôi nhà tiện ích Kĩ thuật cơ khí Lưu Thanh Huyên Trường THCS xã Đăk La Đăk Hà Ba

40 Mô hình "Hệ thống cảnh báo và hỗ trợ người dân"
khi xảy ra nguy hiểm bằng mạch Micro:bit Hệ thống nhúng Nguyễn Xuân Thành Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Ba

40 Mô hình "Hệ thống cảnh báo và hỗ trợ người dân"
khi xảy ra nguy hiểm bằng mạch Micro:bit Hệ thống nhúng Nguyễn Minh Quân Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Ba

41 Thiết bị hãm và chống va đập cửa sổ Kĩ thuật cơ khí Nguyễn Huỳnh Minh
Tiến

Trường PT DTNT Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ba

STT Tên dự án Lĩnh vực
 dự thi Họ và tên thí sinh Trường Huyện/thành phố Giải
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41 Thiết bị hãm và chống va đập cửa sổ Kĩ thuật cơ khí Lê Quang Khải Trường PT DTNT Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Ba

42 Máy đo – cảnh báo nồng độ khí CO, Gaz trong
phòng kín, tích hợp thông báo về thiết bị di động Hệ thống nhúng Bạch Thành Đức Trường THPT Trần Quốc Tuấn Đăk Hà Ba

42 Máy đo – cảnh báo nồng độ khí CO, Gaz trong
phòng kín, tích hợp thông báo về thiết bị di động Hệ thống nhúng Nguyễn Thúy Anh Trường THPT Trần Quốc Tuấn Đăk Hà Ba

43 Thiết bị kiểm soát trạng thái của tài xế khi tham
gia giao thông Kĩ thuật cơ khí Hồ Hoàng Lê Khiêm Trường THPT Duy Tân Kon Tum Ba

43 Thiết bị kiểm soát trạng thái của tài xế khi tham
gia giao thông Kĩ thuật cơ khí Nguyễn Bảo Yến Vi Trường THPT Duy Tân Kon Tum Ba

44 Chế phẩm diệt mối sinh học từ lá sả, vỏ bưởi và lá
trầu không Khoa học thực vật Nguyễn Y Thị Mỹ Lam Trường PTTH DTNT ỉnh Kon Tum Ba

44 Chế phẩm diệt mối sinh học từ lá sả, vỏ bưởi và lá
trầu không Khoa học thực vật Vi Thị Ánh Hồng Trường PTTH DTNTTỉnh Kon Tum Ba

45 Hệ thống tạo khí đốt sinh học và phân bón hữu cơ
từ chế phẩm trồng trọt Kĩ thuật môi trường Lê Trần Yến Oanh Trường THPT Kon Tum Kon Tum Ba

45 Hệ thống tạo khí đốt sinh học và phân bón hữu cơ
từ chế phẩm trồng trọt Kĩ thuật môi trường Nguyễn Mai Hoàng Trường THPT Kon Tum Kon Tum Ba

46
Nghiên cứu và sử dụng nước vo gạo để diệt Sâu
xám (Agrotis ypsilon) và Sâu tơ (Spodoptera
litura) trên rau cải (cabbage)

Khoa học thực vật Lê Công Minh Trường PTTH DTNT Tỉnh Kon Tum Ba

46
Nghiên cứu và sử dụng nước vo gạo để diệt Sâu
xám (Agrotis ypsilon) và Sâu tơ (Spodoptera
litura) trên rau cải (cabbage)

Khoa học thực vật Nguyễn Thị Thu Hiền Trường PTTH DTNT Tỉnh Kon Tum Ba

47
Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm
của dịch chiết lá xoài (Mangifera indica L.) để
tổng hợp nano bạc và điều chế dung dịch vệ sinh
mango leaves

Y sinh và khoa học
sức khoẻ Đoàn Thị Tú Linh Trường THPT Nguyễn Trãi Ngọc Hồi Ba

47

Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm
của dịch chiết lá xoài (Mangifera indica L.) để
tổng hợp nano bạc và điều chế dung dịch vệ sinh
mango leaves

Y sinh và khoa học
sức khoẻ Lê Anh Đức Trường THPT Nguyễn Trãi Ngọc Hồi Ba

48 Xử lý nước thải nông thôn hạn chế ô nhiễm môi
trường và điều hòa không khí tự động Kĩ thuật môi trường Nguyễn Thành Đông Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum Ba

48 Xử lý nước thải nông thôn hạn chế ô nhiễm môi
trường và điều hòa không khí tự động Kĩ thuật môi trường Nguyễn Hoàng Gia Bảo Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum Ba

STT Tên dự án Lĩnh vực
 dự thi Họ và tên thí sinh Trường Huyện/thành phố Giải
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49 Một số biện pháp giúp học sinh THCS nhận biết
và phòng tránh bị lừa đảo trên Face book.

Khoa học xã hội và
hành vi Phan Thị Như Ý Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum Ba

49 Một số biện pháp giúp học sinh THCS nhận biết
và phòng tránh bị lừa đảo trên Face book.

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Bảo Khánh Thy Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum Ba

50 Kích thích hứng thú học tập ca dao, tục ngữ bằng
hội họa

Khoa học xã hội và
hành vi Hoàng Thị Ngọc Mai Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum Ba

50 Kích thích hứng thú học tập ca dao, tục ngữ bằng
hội họa

Khoa học xã hội và
hành vi Vũ Cát Chiêu Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc Kon Tum Ba

51 Ảnh hưởng Video xu hướng trên mạng xã hội đến
thái độ, hành vi của học sinh Trường THPT Lê
Lợi

Khoa học xã hội và
hành vi Đặng Đình Vũ Trường THPT Lê Lợi Kon Tum Ba

51 Ảnh hưởng Video xu hướng trên mạng xã hội đến
thái độ, hành vi của học sinh Trường THPT Lê
Lợi

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Thị Yến Nhi Trường THPT Lê Lợi Kon Tum Ba

52
Học sinh trường THCS Phan Đình Phùng với việc
duy trì và bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng Tây
Nguyên

Khoa học xã hội và
hành vi Y Vi Thư Trường THCS Phan Đình Phùng Sa Thầy Ba

52
Học sinh trường THCS Phan Đình Phùng với việc
duy trì và bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng Tây
Nguyên

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Thị Ngọc Trâm Trường THCS Phan Đình Phùng Sa Thầy Ba

53 Giải pháp đưa nghề dệt thủ công truyền thống dân
tộc Bahnar đến với học sinh trường THPT Duy
Tân

Khoa học xã hội và
hành vi Vũ Thị Thu Giang Trường THPT Duy Tân Kon Tum Ba

53 Giải pháp đưa nghề dệt thủ công truyền thống dân
tộc Bahnar đến với học sinh trường THPT Duy
Tân

Khoa học xã hội và
hành vi Bùi Tuệ Giang Trường THPT Duy Tân Kon Tum Ba

54
Nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số và giải pháp
kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học
sinh trường PTDTBT THCS Xã Hiếu

Khoa học xã hội và
hành vi Y Thái Trường PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông Ba

54
Nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số và giải pháp
kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học
sinh trường PTDTBT THCS Xã Hiếu

Khoa học xã hội và
hành vi Y Thãy Trường PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông Ba

55 Sự tự tin - khả năng nắm bắt cơ hội cho học sinh
dân tộc thiểu số Trường THCS Nguyễn Du

Khoa học xã hội và
hành vi Y Liên Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô Ba

55 Sự tự tin - khả năng nắm bắt cơ hội cho học sinh
dân tộc thiểu số Trường THCS Nguyễn Du

Khoa học xã hội và
hành vi Phạm Thị Mỹ Linh Trường THCS Nguyễn Du Đăk Tô Ba

56 Giải pháp nâng cao “Văn hoá đọc” cho học sinh
Trường THPT Nguyễn Trãi.

Khoa học xã hội và
hành vi Bùi Giang Tâm Trường THPT Nguyễn Trãi Ngọc Hồi Tư

56 Giải pháp nâng cao “Văn hoá đọc” cho học sinh
Trường THPT Nguyễn Trãi.

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Thị Ngân Trường THPT Nguyễn Trãi Ngọc Hồi Tư

57 Giới thiệu, quảng bá vải thổ cẩm của dân tộc
Bahnar ở thành phố Kon Tum

Khoa học xã hội và
hành vi Đồng Gia Nghi Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Tư 

STT Tên dự án Lĩnh vực
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57 Giới thiệu, quảng bá vải thổ cẩm của dân tộc
Bahnar ở thành phố Kon Tum

Khoa học xã hội và
hành vi Trương Việt Hà Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Tư

58
Công cụ số hóa giúp học sinh tìm hiểu thế giới
thực vật trường THCS và THPT THCS và THPT
Liên Việt Kon Tum

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Đình Nhật Huy Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Tư

58
Công cụ số hóa giúp học sinh tìm hiểu thế giới
thực vật trường THCS và THPT THCS và THPT
Liên Việt Kon Tum

Khoa học xã hội và
hành vi Phạm Trần Cường Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Tư

59
Học sinh trường PTDTBT THCS Ngô Quyền học
hỏi và giữ gìn cách làm men lá truyền thống của
người dân Xơ Đăng tại xã Đăk Ang

Khoa học xã hội và
hành vi Y Mai Trinh Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền Ngọc Hồi Tư

59
Học sinh trường PTDTBT THCS Ngô Quyền học
hỏi và giữ gìn cách làm men lá truyền thống của
người dân Xơ Đăng tại xã Đăk Ang

Khoa học xã hội và
hành vi Y Xuyến Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền Ngọc Hồi Tư

60
Hội chứng sợ thất bại (Atychiphobia) ở học sinh
trung học phổ thông- Hậu quả và giải pháp khắc
phục.

Khoa học xã hội và
hành vi Phan Thanh Quân Trường THPT Chu Văn An Kon Rẫy Tư

60
Hội chứng sợ thất bại (Atychiphobia) ở học sinh
trung học phổ thông- Hậu quả và giải pháp khắc
phục.

Khoa học xã hội và
hành vi Trần Thị Thu Hà Trường THPT Chu Văn An Kon Rẫy Tư

61
Cải thiện năng lực số và nâng cao nhận thức về an
toàn trực tuyến cho học sinh tại Trường THCS-
THSP Lý Tự Trọng

Khoa học xã hội và
hành vi Bùi Nguyễn Thục Uyên Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Kon Tum Tư

61
Cải thiện năng lực số và nâng cao nhận thức về an
toàn trực tuyến cho học sinh tại Trường THCS-
THSP Lý Tự Trọng

Khoa học xã hội và
hành vi Vương Hồng Quang Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Kon Tum Tư

62 Sản xuất phân hữu cơ từ vỏ chuối và các phế
phẩm hữu cơ Hoá Sinh Hoàng Đình Cát Khánh Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Tư

62 Sản xuất phân hữu cơ từ vỏ chuối và các phế
phẩm hữu cơ Hoá Sinh Hồ Ngọc Anh Thư Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Tư

63 Nước rửa chén sinh học từ vỏ dứa Hoá Sinh Y Diêng Trường PTDTNT Đăk Tô Đăk Tô Tư
63 Nước rửa chén sinh học từ vỏ dứa Hoá Sinh Y Nghiệm Trường PTDTNT Đăk Tô Đăk Tô Tư

64 Thiết kế thùng rác thông minh, xử lý rác thải hữu
cơ thành phân bón Hệ thống nhúng Lê Đỗ Anh Vũ Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Kon Tum Tư

64 Thiết kế thùng rác thông minh, xử lý rác thải hữu
cơ thành phân bón Hệ thống nhúng Huỳnh Ngọc Duy Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Kon Tum Tư

65 Phần mềm: Game to learn English Phần mềm hệ thống Nguyễn Thị Yến Nhi Trường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy Tư
65 Phần mềm: Game to learn English Phần mềm hệ thống Vũ Thị Diệu Trường THCS Đăk Ruồng Kon Rẫy Tư

STT Tên dự án Lĩnh vực
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66 Ứng dụng học từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Phần mềm hệ thống Nguyễn Thanh Lâm Trường THCS Thị trấn Đăk Hà Đăk Hà Tư
67 Hệ thống báo động khi nước lũ dâng Năng lượng Vật lí Trần Lương Huyền

Châu
Trường THCS ĐăkRve Kon Rẫy Tư

67 Hệ thống báo động khi nước lũ dâng Năng lượng Vật lí Nguyễn Kế Tấn Trường THCS ĐăkRve Kon Rẫy Tư
68 Xe nâng đa dụng Kĩ thuật cơ khí Nguyễn Thị Hương Trường TH-THCS Lý Tự Trọng Ngọc Hồi Tư
68 Xe nâng đa dụng Kĩ thuật cơ khí Hoàng Anh Thư Trường TH-THCS Lý Tự Trọng Ngọc Hồi Tư
69 Hệ thống đo và cảnh báo rò rỉ khí gas Hệ thống nhúng Nguyễn Thị Thuỷ Trúc Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Tư
69 Hệ thống đo và cảnh báo rò rỉ khí gas Hệ thống nhúng Nguyễn Thành Minh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Tư

70 Ứng dụng hỗ trợ phát hiện một số bệnh ở cá nuôi
trong môi trường nước ngọt Phần mềm hệ thống Nguyễn Diệu Linh Trường THCS Thị trấn Đăk Hà Đăk Hà Tư

70 Ứng dụng hỗ trợ phát hiện một số bệnh ở cá nuôi
trong môi trường nước ngọt Phần mềm hệ thống Nguyễn Hoàng Thu

Hiền Trường THCS Thị trấn Đăk Hà Đăk Hà Tư

71 Hệ thống cứu hỏa điều khiển từ xa Rô bốt và máy thông
minh Ngô Minh Hiệp Trường THCS Nguyễn Huệ Sa Thầy Tư

71 Hệ thống cứu hỏa điều khiển từ xa Rô bốt và máy thông
minh Lê Hữa Phi Trường THCS Nguyễn Huệ Sa Thầy Tư

72 Máy lọc không khí trong mũ bảo hiểm xe máy Kĩ thuật cơ khí Nguyễn Hoàng Phi Yến Trường THPT Nguyễn Trãi Ngọc Hồi Tư
72 Máy lọc không khí trong mũ bảo hiểm xe máy Kĩ thuật cơ khí Đinh Quỳnh Phương Trường THPT Nguyễn Trãi Ngọc Hồi Tư

73 Nâng cao tỉ lệ Nitrogen trong qui trình  sản xuất
phân hữu cơ vi sinh từ vỏ sầu riêng. Vi sinh Trần Mai Như Ý Trường THPT Trường Chinh Kon Tum Tư

73 Nâng cao tỉ lệ Nitrogen trong qui trình  sản xuất
phân hữu cơ vi sinh từ vỏ sầu riêng. Vi sinh Phạm Hồng Quân Trường THPT Trường Chinh Kon Tum Tư

74 Dung dịch khử mùi hôi chân Khoa học Trái đất và
môi trường Nguyễn Văn Minh Trường THCS Đăk Tờ Re Kon Rẫy Tư

74 Dung dịch khử mùi hôi chân Khoa học Trái đất và
môi trường Bùi Hoài An Trường THCS Đăk Tờ Re Kon Rẫy Tư

75 Máy lọc không khí trong phòng thí nghiệm Kĩ thuật môi trường Nguyễn Thái Sơn Trường THPT Trường Chinh Kon Tum Tư
75 Máy lọc không khí trong phòng thí nghiệm Kĩ thuật môi trường Đặng Hoàng Kiều

Phương
Trường THPT Trường Chinh Kon Tum Tư

76
Cách làm một số sản phẩm từ cỏ sậy, tre, nứa,
mây..v..v. để sử dụng trong sinh hoạt cho người
dân xã Đắk Dục

Kĩ thuật môi trường A Xuân Chính Trường TH-THCS Đắk Dục Ngọc Hồi Tư

76
Cách làm một số sản phẩm từ cỏ sậy, tre, nứa,
mây..v..v. để sử dụng trong sinh hoạt cho người
dân xã Đắk Dục

Kĩ thuật môi trường Nguyễn Thị Phương Trường TH-THCS Đắk Dục Ngọc Hồi Tư

77 Chuông điện tự động và điện dự phòng dùng cho
Internet trường học Kĩ thuật cơ khí Nguyễn Quang Đạo Trường THCS Thị trấn Đăk Hà Đăk Hà Tư

STT Tên dự án Lĩnh vực
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78
Dung dịch phòng, hỗ trợ điều trị sâu răng và các
bệnh lý về răng miệng khác làm từ các loài thảo
dược thiên nhiên Lá Lốt, Gừng

Y sinh và khoa học
sức khoẻ Y Mai Phương Trường TH& THCS Đăk Tăng Kon Plông Tư

78
Dung dịch phòng, hỗ trợ điều trị sâu răng và các
bệnh lý về răng miệng khác làm từ các loài thảo
dược thiên nhiên Lá Lốt, Gừng

Y sinh và khoa học
sức khoẻ Y Mạnh Trường TH& THCS Đăk Tăng Kon Plông Tư

79 Mô hình tàu thủy tự động xử lý rác thải và làm
sạch nguồn nước Năng lượng Vật lí Lê Hoàng Gia Nhân Trường THCS Bờ Y Ngọc Hồi Tư

79 Mô hình tàu thủy tự động xử lý rác thải và làm
sạch nguồn nước Năng lượng Vật lí Đinh Hữu Thanh Bình Trường THCS Bờ Y Ngọc Hồi Tư

80 Xe hỗ trợ cứu hỏa Kĩ thuật cơ khí Nguyễn Quang Khải Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô Tư
80 Xe hỗ trợ cứu hỏa Kĩ thuật cơ khí Phan Hoàng Đăng Khoa Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Tô Tư
81 Năng lượng xanh Năng lượng Vật lí Y Xuân Trường TH - THCS Văn Lem Đăk Tô Tư
81 Năng lượng xanh Năng lượng Vật lí Trần Đình Phong Trường TH - THCS xã Văn Lem Đăk Tô Tư
82 Mô hình Robốt hỗ trợ một số công việc cho học

sinh
Kĩ thuật cơ khí Lê Đức Hậu Trường PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông Tư

82 Mô hình Robốt hỗ trợ một số công việc cho học
sinh

Kĩ thuật cơ khí Y Thủy Trường PTDTBT THCS Xã Hiếu Kon Plông Tư

83
Nâng cao năng lực tự học, tự chủ cho học sinh khi
sử dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh
chuyển đổi số ngành giáo dục

Khoa học xã hội và
hành vi Trần Thị Khánh Huyền Trường THPT Chu Văn An Kon Rẫy Tư

83
Nâng cao năng lực tự học, tự chủ cho học sinh khi
sử dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh
chuyển đổi số ngành giáo dục

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Thị Hải Yến Trường THPT Chu Văn An Kon Rẫy Tư

84
Nhận thức của học sinh THCS trên địa bàn thành
phố Kon Tum về việc sử dụng các ứng dụng của
AI trong học tập.  Thực trạng và giải pháp.

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Quang Dũng Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Tư

84
Nhận thức của học sinh THCS trên địa bàn thành
phố Kon Tum về việc sử dụng các ứng dụng của
AI trong học tập.  Thực trạng và giải pháp.

Khoa học xã hội và
hành vi Đặng Nguyễn Bảo Trân Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Tư

85
Phát triển năng lực tự học cho học sinh Trường
THCS-THSP Lý Tự Trọng trong thời đại 4.0
nhằm đáp ứng yêu cầu của  CTGDPT 2018

Khoa học xã hội và
hành vi Trần Bảo Trân Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Kon Tum Tư

85
Phát triển năng lực tự học cho học sinh Trường
THCS-THSP Lý Tự Trọng trong thời đại 4.0
nhằm đáp ứng yêu cầu của  CTGDPT 2018

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Lê Cẩm Tú Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Kon Tum Tư

86 Sử dụng mạng xã hội giúp học sinh trường THPT
Quang Trung phòng chống bạo lực ngôn từ

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Tú Trâm Trường THPT Quang Trung Kon Tum Tư

86 Sử dụng mạng xã hội giúp học sinh trường THPT
Quang Trung phòng chống bạo lực ngôn từ

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Thị Thúy Hằng Trường THPT Quang Trung Kon Tum Tư

STT Tên dự án Lĩnh vực
 dự thi Họ và tên thí sinh Trường Huyện/thành phố Giải

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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87 Học sinh với sứ mệnh bảo vệ môi trường Khoa học xã hội và
hành vi Đỗ Thị Mỹ Duyên Trường THPT Trường Chinh Kon Tum Tư

87 Học sinh với sứ mệnh bảo vệ môi trường Khoa học xã hội và
hành vi

Nguyễn Ngọc Thảo
Ngân Trường THPT Trường Chinh Kon Tum Tư

88
“Phát triển kinh tế ở các làng nghề truyền thống
của đông bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn
thành phố Kon Tum”

Khoa học xã hội và
hành vi Y H’Lan Hiến Trường THPT Duy Tân Kon Tum Tư

88
“Phát triển kinh tế ở các làng nghề truyền thống
của đông bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn
thành phố Kon Tum”

Khoa học xã hội và
hành vi Lê Mai Phương Trường THPT Duy Tân Kon Tum Tư

89 Giải pháp phát triển năng lực số cho HS nhằm
nâng cao hiệu quả học tập trong thời kì chuyển
đổi số

Khoa học xã hội và
hành vi Hồ Thị Thúy Nga Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Tư

89 Giải pháp phát triển năng lực số cho HS nhằm
nâng cao hiệu quả học tập trong thời kì chuyển
đổi số

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Lê Tuấn Anh Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Tư

90
Học sinh trường THPT Trường Chinh nâng cao
sự hiểu biết và cảnh giác với những tin giả xuất
hiện trên không gian mạng hiện nay

Khoa học xã hội và
hành vi Chu Thị Tuyết Hoa Trường THPT Trường Chinh Kon Tum Tư

90
Học sinh trường THPT Trường Chinh nâng cao
sự hiểu biết và cảnh giác với những tin giả xuất
hiện trên không gian mạng hiện nay

Khoa học xã hội và
hành vi Đặng Thị Thiên Kim Trường THPT Trường Chinh Kon Tum Tư

91
Một số giải pháp giúp hạn chế ảnh hưởng của trò
chơi điện tử ( Game online) tới đời sống học sinh
trường Pờ Ê

Khoa học xã hội và
hành vi Lưu Quang Bảo Thiện Trường THCS Pờ Ê Kon Plông Tư

92 Giữ gìn và phát huy nét đẹp trang phục truyền
thống dân tộc Thái cho học sinh trường Tiểu học
và THCS xã Đăk Ngọk.

Khoa học xã hội và
hành vi

Vi Thị Quỳnh Chi Trường TH-THCS xã Đăk Ngọk Đăk Hà Tư
92 Giữ gìn và phát huy nét đẹp trang phục truyền

thống dân tộc Thái cho học sinh trường Tiểu học
và THCS xã Đăk Ngọk.

Khoa học xã hội và
hành vi

Lương Thị Thảo
Nguyên

Trường TH-THCS xã Đăk Ngọk Đăk Hà Tư
93 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh DTTS

trong thời đại 4.0 thông qua Hoạt động trải
nghiệm - Hướng nghiệp

Khoa học xã hội và
hành vi

Hoàng Thị Bích Trường PT DTNT Sa Thầy Sa Thầy Tư
93 Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh DTTS

trong thời đại 4.0 thông qua Hoạt động trải
nghiệm - Hướng nghiệp

Khoa học xã hội và
hành vi

Lê Thị Phương Thuý Trường PT DTNT Sa Thầy Sa Thầy Tư
94 Nâng cao nhận thức của học sinh THPT trên địa

bàn thành phố Kon Tum về Hiện tượng Gaslight
Khoa học xã hội và

hành vi
Mai Lan Trúc Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Tư

94 Nâng cao nhận thức của học sinh THPT trên địa
bàn thành phố Kon Tum về Hiện tượng Gaslight

Khoa học xã hội và
hành vi

Nguyễn Thị Thanh
Diễm

Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum Tư
95 Nghiên cứu giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt

động của các Câu lạc bộ trong trường THPT
Nguyễn Du

Khoa học xã hội và
hành vi

Trần Lê Thùy Trang Trường THPT Nguyễn Du Kon Tum Tư

95
Nghiên cứu giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt
động của các Câu lạc bộ trong trường THPT
Nguyễn Du

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Thị Thương Trường THPT Nguyễn Du Kon Tum Tư

96
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dụng cụ
truyền thống Xa quay sợi (Xi-Ơ) của dân tộc Ba
Na trên địa bàn Thành phố Kon Tum

Khoa học xã hội và
hành vi

Lê Nguyễn Phương
Uyên Trường THPT Lê Lợi Kon Tum Tư

96
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dụng cụ
truyền thống Xa quay sợi (Xi-Ơ) của dân tộc Ba
Na trên địa bàn Thành phố Kon Tum

Khoa học xã hội và
hành vi Trần Công Nghĩa Trường THPT Lê Lợi Kon Tum Tư

STT Tên dự án Lĩnh vực
 dự thi Họ và tên thí sinh Trường Huyện/thành phố Giải
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97 Sổ tay siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh thông qua
truyện cổ dân tộc Xơ Đăng

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Thị Yến Nhi Trường PT DTNT  Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Tư

97 Sổ tay siêu trí nhớ từ vựng tiếng Anh thông qua
truyện cổ dân tộc Xơ Đăng

Khoa học xã hội và
hành vi Y Hà Trường PT DTNT  Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông Tư

98 GEN Z – Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi
sử dụng nền tảng mạng xã hội TikTok

Khoa học xã hội và
hành vi Hà Bích Ngân Trường PTTH DTNT Tỉnh Kon Tum Tư

98 GEN Z – Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi
sử dụng nền tảng mạng xã hội TikTok

Khoa học xã hội và
hành vi Yhải Ni Trường PTTH DTNT Tỉnh Kon Tum Tư

99
Tìm hiểu và giới thiệu hoa văn thổ cẩm các dân
tộc thiểu số tỉnh Kon Tum qua sản phẩm
handmade trên nền tảng kĩ thuật số

Khoa học xã hội và
hành vi

Nguyễn Hoàng Ngọc
Anh

Trường THCS và THPT Liên Việt Kon
Tum Kon Tum Tư

99
Tìm hiểu và giới thiệu hoa văn thổ cẩm các dân
tộc thiểu số tỉnh Kon Tum qua sản phẩm
handmade trên nền tảng kĩ thuật số

Khoa học xã hội và
hành vi Nguyễn Trần Bảo Trân Trường THCS và THPT Liên Việt Kon

Tum Kon Tum Tư

Tổng cộng danh sách có 99 dự án./.

STT Tên dự án Lĩnh vực
 dự thi Họ và tên thí sinh Trường Huyện/thành phố Giải
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